
Stt Mã SV Ngày sinh Lớp GVHD

1 62130549 Nguyễn Ngọc Hiển 2002/12/20 62.TCNH-1 Ths Chu Thị Lệ Dung

2 62130640 Phan Lê Hoàng 2002/4/11 62.TCNH-1 Ths Chu Thị Lệ Dung

3 62130659 Nguyễn Thị Hồng 2002/9/21 62.TCNH-1 Ths Chu Thị Lệ Dung

4 61136421 Nguyễn Thị Huyền 2001/12/13 61.TCNH-1 Ths Chu Thị Lệ Dung

5 62134621 Nguyễn Thị Thùy Trang 2002/6/3 62.TCNH-1 Ths Chu Thị Lệ Dung

6 59132915 Mai Trần Tú 1998/12/14 59.TCNH-2 Ths Chu Thị Lệ Dung

7 62130414 Bùi Thị Ngọc Hà 2002/11/20 62.TCNH-3 Ths Hoàng Văn Tuấn

8 62130456 Lê Trịnh Bảo Hân 2002/7/30 62.TCNH-3 Ths Hoàng Văn Tuấn

9 62130478 Lê Vương Diễm Thúy Hằng 2002/10/29 62.TCNH-3 Ths Hoàng Văn Tuấn

10 62130558 Lê Phùng Khánh Hiếu 2002/8/3 62.TCNH-3 Ths Hoàng Văn Tuấn

11 62130609 Nguyễn Bá Hoài 2002/10/10 62.TCNH-3 Ths Hoàng Văn Tuấn

12 62131189 Khổng Thị Tuyết Nga 2002/11/27 62.TCNH-2 Ths Huỳnh Thị Như Thảo

13 62131286 Bùi Minh Ngọc 2002/11/1 62.TCNH-2 Ths Huỳnh Thị Như Thảo

14 62131356 Lê Huy Nguyễn 2002/9/23 62.TCNH-2 Ths Huỳnh Thị Như Thảo

15 62131710 Dương Khánh Như Quỳnh 2002/2/10 62.TCNH-2 Ths Huỳnh Thị Như Thảo

16 62131972 Phạm Thị Minh Thảo 2002/1/26 62P.TCNH Ths Huỳnh Thị Như Thảo

17 62131997 Nguyễn Nhật Thiên 2002/6/11 62.TCNH-2 Ths Huỳnh Thị Như Thảo

18 62132757 Lê Cao Đông Vy 2002/7/13 62.TCNH-4 Ths Huỳnh Thị Thanh Thúy

19 62130656 Dương Thanh Hồng 2002/3/4 62.TCNH-3 Ths Lê Thị Thùy Dương

20 62131191 Nguyễn Lê Hồng Nga 2002/4/18 62.TCNH-3 Ths Lê Thị Thùy Dương

21 62131956 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2002/1/22 62.TCNH-3 Ths Lê Thị Thùy Dương

22 62132133 Cao Thụy Hoài Thương 2002/10/10 62.TCNH-3 Ths Lê Thị Thùy Dương

23 62132278 Nguyễn Bảo Trâm 2002/10/13 62.TCNH-3 Ths Lê Thị Thùy Dương

24 62132228 Lâm A Tiểu 2002/6/3 62.TCNH-4 Ths Ngô Xuân Ban

25 62132878 Nguyễn Hoài Na 2002/7/26 62.TCNH-4 Ths Nguyễn Thị Cẩm Tú

26 62131524 Đặng Ngọc Pha 2002/10/16 62.TCNH-4 Ths Nguyễn Thị Cẩm Tú

27 62132366 Phạm Thị Hải Trang 2002/10/20 62.TCNH-1 Ths Nguyễn Thị Liên Hương

28 62134448 Vũ Mạnh Tuấn 2002/10/31 62.TCNH-1 Ths Nguyễn Thị Liên Hương

29 62130582 Nguyễn Thị Mai Hoa 2002/1/6 62.TCNH-2 Ths Nguyễn Thị Liên Hương

30 62133724 Nguyễn Thị Thanh Hòa 2002/1/24 62.TCNH-2 Ths Nguyễn Thị Liên Hương

31 62130738 Lê Minh Huy 2002/11/5 62.TCNH-2 Ths Nguyễn Thị Liên Hương

32 61130417 Phạm Thị Mỹ Huyền 2001/8/15 61.TCNH-2 Ths Nguyễn Thị Liên Hương

33 62132339 Mai Thùy Trang 2002/10/9 62.TCNH-4 Ths Nguyễn Thị Thủy

Họ và tên



34 62134375 Lê Thị Thu Trang 2002/9/11 62.TCNH-4 Ths Nguyễn Thị Thủy

35 62132413 Nguyễn Thị Tú Trinh 2002/9/14 62.TCNH-4 Ths Nguyễn Thị Thủy

36 62133814 Trần Nhã Khang 2002/9/28 62.TCNH-1 Ths Nguyễn Văn Bảy

37 62134555 Nguyễn Phúc Khang 2002/8/19 62.TCNH-1 Ths Nguyễn Văn Bảy

38 62133828 Trương Trùng Khánh 2002/9/8 62.TCNH-1 Ths Nguyễn Văn Bảy

39 62130978 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2002/7/28 62.TCNH-1 Ths Nguyễn Văn Bảy

40 62133910 Lương Thị Mỹ Ly 2002/7/10 62.TCNH-1 Ths Nguyễn Văn Bảy

41 62133416 Nguyễn Quang Minh 2002/10/4 62.TCNH-1 Ths Nguyễn Văn Bảy

42 62133827 Trương Quốc Khánh 2002/9/2 62.TCNH-3 Ths Nguyễn Văn Bảy

43 62130015 Phạm Lê Hoài An 2002/4/5 62.TCNH-1 Ths Phạm Thị Phương Uyên

44 62131313 Trần Thanh Yến Ngọc 2002/12/22 62.TCNH-1 Ths Phạm Thị Phương Uyên

45 61130797 Nguyễn Hồ Tố Như 2001/5/24 61.TCNH-3 Ths Phạm Thị Phương Uyên

46 62131965 Nguyễn Thị Thu Thảo 2002/7/6 62.TCNH-1 Ths Phạm Thị Phương Uyên

47 62132647 Huỳnh Nhiêu Mỹ Vân 2002/7/30 62.TCNH-1 Ths Phạm Thị Phương Uyên

48 62131281 Lê Thị Kim Ngoan 2002/9/27 62.TCNH-4 Ths Phạm Thị Phương Uyên

49 62131424 Nguyễn Yến Nhi 2002/6/19 62.TCNH-4 Ths Phạm Thị Phương Uyên

50 62131477 Nguyễn Ý Mỹ Như 2002/1/16 62.TCNH-4 Ths Phạm Thị Phương Uyên

51 62134292 Võ Nguyễn Minh Thư 2002/8/30 62.TCNH-2 Ths Phan Thị Khánh Trang

52 62132332 Dương Thị Kim Trang 2002/8/19 62.TCNH-2 Ths Phan Thị Khánh Trang

53 61132723 Nguyễn Thị Nhật Vy 2001/9/20 61.TCNH-2 Ths Phan Thị Khánh Trang

54 62132762 Ngô Hoàng Hoài Vy 2002/5/18 62.TCNH-2 Ths Phan Thị Khánh Trang

55 62130380 Nguyễn Thị Tường Duyên 2002/4/11 62.TCNH-3 Ths Phan Thị Khánh Trang

56 62130526 Đặng Thị Thu Hiền 2002/6/12 62.TCNH-1 Ths Phan Thị Lệ Thúy

57 62139010 Đinh Thị Thảo Thư 2000/1/2 62.TCNH-1 Ths Phan Thị Lệ Thúy

58 62132162 Nguyễn Thị Bích Thùy 2002/2/13 62.TCNH-1 Ths Phan Thị Lệ Thúy

59 62130084 Tạ Hiểu Băng 2002/5/24 62.TCNH-2 Ths Phan Thị Lệ Thúy

60 62131712 Huỳnh Ngân Quỳnh 2002/6/27 62.TCNH-4 Ths Phan Thị Lệ Thúy

61 62132566 Nguyễn Phúc Anh Tuyên 2002/2/1 62.TCNH-4 Ths Vương Thị Khánh Chi

62 62132576 Lê Thị Thanh Tuyền 2002/11/2 62.TCNH-4 Ths Vương Thị Khánh Chi

63 62131525 Lâm Hồng Phấn 2002/1/2 62.TCNH-4 TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc

64 62131544 Lê Thanh Phi 2002/10/11 62.TCNH-4 TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc

65 62134079 Võ Đoàn Hạ Ny 2002/8/7 62.TCNH-1 TS. Nguyễn Thị Hiển

66 62131601 Đỗ Minh Phương 2002/12/1 62.TCNH-1 TS. Nguyễn Thị Hiển

67 62134257 Nguyễn Bích Thiên 2002/7/14 62.TCNH-1 TS. Nguyễn Thị Hiển



68 62132090 Nguyễn Ngọc Đan Thư 2002/12/12 62.TCNH-1 TS. Nguyễn Thị Hiển

69 62134308 Nguyễn Thị Thanh Thúy 2002/8/26 62.TCNH-1 TS. Nguyễn Thị Hiển

70 62131946 Nguyễn Thanh Thảo 2002/8/10 62.TCNH-4 TS. Nguyễn Tuấn

71 62132077 Lê Hoài Thư 2002/7/30 62P.TCNH TS. Nguyễn Tuấn

72 62130977 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2002/2/4 62.TCNH-4 TS. Nguyễn Văn Hương

73 62130131 Hồ Thị Bích Châu 2002/10/31 62.TCNH-4 TS. Võ Thị Thùy Trang

74 62130428 Nguyễn Thị Ngọc Hà 2002/7/21 62.TCNH-1 TS. Võ Văn Cần

75 62130433 Phạm Thị Thu Hà 2002/11/14 62.TCNH-1 TS. Võ Văn Cần

76 62132850 Đặng Võ Bảo Hân 2002/5/23 62.TCNH-1 TS. Võ Văn Cần

77 62130723 Phùng Thị Mỹ Hương 2002/5/1 62.TCNH-1 TS. Võ Văn Cần

78 62131193 Nguyễn Thị Nga 2002/3/18 62.TCNH-1 TS. Võ Văn Cần

79 62131427 Phan Lê Uyễn Nhi 2002/5/4 62.TCNH-1 TS. Võ Văn Cần


